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         TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
         TỈNH THÁI NGUYÊN  

 

Bản án số: 160/2019/HSST 

Ngày: 24/4/2019  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Quý Sửu 

 Các hội thẩm nhân dân:     1. Bà Nguyễn Thị Kim Thu   

                                             2. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai 

-Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Kao Hoàng, Thư ký 

Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên.                                                                                 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia phiên 
toà: Bà Phùng Thị Kim Oanh, Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 21/2019/HSST ngày 

15/01/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2019/HSST-QĐ ngày 

30/01/2019 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn L; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh 

ngày 16/4/1990; Nơi ĐKHKTT: xóm 2, thôn H, xã H, huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; học vấn: 

12/12; nghề nghiệp: không; con ông Nguyễn Văn Ư và bà Phạm Thị H; có vợ là 

Nguyễn Hường Gi; có 01 con; tiền án: 

+ Bản án số 82/2008/HSST ngày 08/12/2008 Tòa án nhân dân quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng xử phạt Nguyễn Văn L 24 tháng tù về tội: “Cố ý gây 

thương tích”; 

+ Bản án số 58/2011/HSPT ngày 24/5/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên xử phạt Nguyễn Văn L 42 tháng tù về tội: “Cướp tài sản”;  

+ Bản án số 140/2016/HSPT ngày 25/10/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên xử phạt Nguyễn Văn L 27 tháng tù về tội: “Vu khống”; tiền sự: không; 

bị tạm giam từ ngày 11/5/2018 đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Nguyễn Văn K; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh 

ngày 04/11/1987; Nơi ĐKHKTT: xóm 2, thôn H, xã H, huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng;quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; học vấn: 

12/12; nghề nghiệp: không; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị Th; chưa 

có vợ, con; tiền án: Bản án số 136/2016/HSST ngày 12/5/2016 Tòa án nhân dân 
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thành phố Thái Nguyên xử phạt Nguyễn Văn K 24 tháng tù về tội: “Vu khống”; 

tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 11/5/2018 đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

3. Họ và tên: Nguyễn Văn T; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh 

ngày 01/11/1987; Nơi ĐKHKTT: xóm 2, thôn H, xã H, huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; học vấn: 

12/12; nghề nghiệp: không; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Th; chưa 

có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 11/5/2018 đến nay; có 

mặt tại phiên tòa. 

4. Họ và tên: Lưu Xuân Gi; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh 

ngày 09/8/1989; Nơi ĐKHKTT: xóm 01, thôn K, xã T, huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; học vấn: 

12/12; nghề nghiệp: không; con ông Lưu Văn D và bà Đào Thị H; có vợ là Vũ 

Thị Ng; có 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị  tạm giam từ ngày 11/5/2018 đến 

nay; có mặt tại phiên tòa. 

5. Họ và tên: Hoàng Văn H; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh 

ngày 17/01/1995; Nơi ĐKHKTT: thôn N, xã P, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; tôn giáo: không; học vấn: 09/12; nghề 

nghiệp: không; con ông Hoàng Văn Kh (đã chết); và bà Địch Thị N; có vợ là 

Triệu Thị T; có 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 

13/5/2018 đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:  

1. Nguyễn Thanh K, sinh 1998, có mặt 

2. Nguyễn Văn L1, sinh 1994, có đơn xin xử vắng mặt 

3. Ngô Văn H1, sinh 1998, vắng mặt 

Đều trú tại: Tiểu khu C, thị trấn Đ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên 

4. Dương Văn Đ, sinh 1998, vắng mặt 

Địa chỉ: xóm L, xã Y, huyện Đại Từ, Thái Nguyên 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1960 

Địa chỉ: xóm 2, thôn H, xã H, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 02 giờ ngày 07/5/2018, anh Nguyễn Thanh K rủ bạn là Nguyễn 

Văn L1, Ngô Văn H1 và Dương Văn Đ cùng đi xe taxi xuống khu vực cổng phụ 

trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên để đón bạn của K là chị Phàn 

Thị Nh đi chơi.  
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Do biết thông tin có người đến đón chị Nh là người phục vụ rót bia của 

quán do Nguyễn Văn L là người quản lý, nên L gặp và kể cho Nguyễn Văn T, 

Nguyêñ Văn K biết sự việc để đến giúp L. Lưu Xuân Gi cũng biết việc K đến 

đón chị Nh, nên gọi điện cho Hoàng Văn H là người làm cùng L tại quầy cho 

thuê xe T chuẩn bị hung khí chờ K đến để nói chuyện. 

Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 07/5/2018, khi anh K đến cổng phòng trọ của 

chị Nh thì không thấy chị Nh đi ra, L, Gi đang đứng ở cổng nên phát hiện thấy 

xe taxi chở anh K, nên L, Gi đi xe máy đuổi theo xe taxi. Đuổi được một đoạn 

thì gặp Nguyễn Văn T và Nguyễn Văn K đang đỗ xe mô tô gần đó, L hô  “chặn 

chiếc xe kia lại”, K điều khiển xe mô tô chở theo T đuổi theo xe taxi. Do được 

Gi dặn trước là “Khi nào anh goị thì c ầm đồ ra”, Hải hiểu cầm đồ là dao, gâỵ ở 

trong quầy đem đi để đánh nhau, nên H ra ngồi ở cửa quầy T để chờ điện thoại. 

Khi đuổi đến ngã tư đèn xanh đỏ đầu đường rẽ vào cổng phụ Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp Thái Nguyên thì xe taxi bị nhóm của L chặn lại. L cầm 01 gậy gỗ 

hình vuông dài khoảng 60 cm, K cầm 01 dao dài khoảng 30 cm (loại dao mèo) 

có vỏ màu vàng, T cầm một dao (dạng đao) dài 55 cm, màu trắng; Gi cầm theo 

01 gậy rút bằng kim loại. Thấy L và 03 người nữa đi xe mô tô đuổi theo chiếc 

taxi chaỵ qua quán , H cầm chiếc côn nhi ̣ khúc ra ch ỗ nhóm L chặn xe taxi và 

đưa côn nhị khúc cho L. Sau khi chặn được xe taxi, nhóm của L yêu cầu lái xe 

taxi là anh Vũ Xuân T1, sinh năm 1981, trú tại: tổ 20, phường H, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mở cửa xe, yêu cầu anh K và bạn anh K xuống xe đi 

về quầy T nói chuyện nhưng nhóm của anh K không xuống xe, thì bị 01 người 

trong nhóm của L dùng dao chọc vào trong xe làm sượt qua bụng anh Đ; Gi 

dùng gậy rút chọc vào bên trong xe nhưng không trúng ai; K lấy chân đạp vào 

trong xe nhưng không trúng ai. L dùng tay túm tóc K lôi xuống khỏi xe dùng tay 

tát, chửi K và yêu cầu đi về quầy T. Do thấy nhóm của L đông, có cầm hung khí 

và sợ bị đánh nên anh K phải đi theo L. Anh H1, Đ và L1 cũng bị ép phải xuống 

xe taxi để đi về quầy T. Do sợ bị đánh nên anh H1, Đ phải ngồi lên xe máy của 

K, L1 phải ngồi lên xe máy của Gi để cùng đi về quầy T. Quá trình bị bắt anh Đ 

bị nhóm của L dùng dao chọc vào trong xe làm anh Đ bị rách da bụng dài 04 

cm. H sau khi đưa côn nhị khúc cho L đã ra cầm 01 gậy rút, 01 con dao (dạng 

dao mèo) và 02 chiếc gậy gỗ khác do nhóm của L đưa cho mang về quầy T.  

Khi về đến quầy T, L bắt K nằm sấp xuống sân phía trước cửa và dùng côn 

nhị khúc vụt nhiều cái vào đầu, lưng và mông của K. T về đến quầy lấy 01 điếu 

cày bằng tre dài 80 cm vụt vào người K khiến điếu cày bị vỡ. K dùng tay tát vào 

mặt K và dùng chân đá vào ngực của K. L thấy anh H1, Đ và L1 được đưa về 

quầy nên yêu cầu Đ và H1 quỳ xuống nhưng anh Đ, H1 không quỳ, L dùng côn 

nhị khúc vụt hai cái vào đầu anh H1 và vụt 02 cái vào lưng anh L1. Nhóm của L 

bắt anh K, Đ, H1, L1 ở lại quầy T đến khoảng 03 giờ ngày 07/5/2018 thì bị tổ 

công tác của Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện, 

lập biên bản sự việc và đưa những người có mặt tại quầy T về trụ sở để làm việc. 

Vật chứng thu giữ tại quầy T gồm: 01 dao chuôi gỗ, màu vàng, có vỏ dao 

bằng gỗ; 01 dao tự chế (dạng đao) có cán bằng gỗ dài 16cm, lưỡi dao dài 55cm; 

02 dao phóng bằng kim loại, cán dài 1,5 mét; 01 côn nhị khúc bằng gỗ, màu nâu; 
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01 điếu cày bằng tre; 01 gậy gỗ dài 1,13 mét, hình tròn, một đầu hình vuông; 01 

gậy gỗ vuông dài 66 cm, tay cầm tròn; 01 gậy rút.  

Tại bản kết luận giám định số 132 ngày 08/5/2018 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Thái Nguyên xác định tổn hại sức khỏe của Nguyêñ Thanh K là 10%. Cơ 

chế hình thành vết thương: do tác động của vật tày. 

Tại bản kết luận giám định số 133 ngày 08/5/2018 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Thái Nguyên xác định tổn hại sức khỏe của Dương Văn Đ là 01%. Cơ chế 

hình thành vết thương: do vâṭ có sắc cạnh gây nên. 

Anh H1 và L1 bị đánh gây thương tính nhẹ nên không đề nghị giám định 

thương tích. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn K, Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và 

Hoàng Văn H đã khai báo thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

nêu trên. Nguyễn Văn L chỉ thừa nhận hành vi dùng chân tay và côn nhị khúc 

đánh anh K, L cho rằng việc anh K về quầy T là tự nguyện, không phải do L ép 

buộc K.  

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKSTPTN ngày 14/01/2019 Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định truy tố Nguyễn Văn L, Nguyễn 

Văn K, Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và Hoàng Văn H về tội: “Bắt người trái 

pháp luật” theo điểm đ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và 

Hoàng Văn H lúc đầu khai báo quanh co, sau đó đã thừa nhận việc dùng xe máy 

đuổi theo chặn xe taxi, dùng gậy gỗ, dao, gậy rút khống chế yêu cầu 04 thanh 

niên trên xe phải xuống xe đi về quầy T. Nguyễn Văn L thừa nhận việc truy tố bị 

cáo và các bị cáo khác về tội bắt giữ người trái pháp luật là đúng với hành vi các 

bị cáo đã thực hiện, không bị oan. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên giữ nguyên bản 

cáo trạng số 24/CT-VKSTPTN ngày 14/01/2019, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố các bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn K, Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và 

Hoàng Văn H phạm tội: “Bắt người trái pháp luật” 

  Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt 

Nguyễn Văn L từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; 

Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt 

Nguyễn Văn K từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù;  

Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Lưu Xuân Gi, Hoàng 

Văn H mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; 

Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn 

Văn T từ 15 đến 18 tháng tù;  
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Về trách nhiệm dân sự: ghi nhận ông Nguyễn Văn T bố đẻ bị cáo Nguyễn 

Văn T đã tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn Thanh K số tiền 5.000.000 

đồng; tịch thu, tiêu hủy vật chứng. 

Trong phần tranh luận các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện 

Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng các bị cáo xin được hưởng mức án thấp 

nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật. 

 Về hành vi của các bị cáo: 

[2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Văn K, 

Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi đều thừa nhận khi được Nguyễn Văn L yêu cầu đã 

cùng L dùng xe mô tô mang theo dao, gậy gỗ, gậy rút đuổi theo chặn xe taxi yêu 

cầu các anh Nguyễn Thanh K, Nguyễn Văn L1, Ngô Văn H1, Dương Văn Đ 

phải xuống xe, Nguyễn Văn L dùng tay túm tóc, tát anh K, bắt cả nhóm phải về 

quầy cho thuê xe T.  

[3] Hoàng Văn H thừa nhận được Gi gọi điện thoại chuẩn bị công cụ để 

mang ra đánh nhau, thực tế Gi có đem côn nhị khúc đưa cho L khi L đang dẫn 

Nguyễn Thanh K về quầy cầm đồ T, ngoài ra H còn thu dọn dao, gậy của các bị 

cáo khác dùng để chặn xe taxi mang về quầy cho thuê xe T cất giữ. Các bị cáo 

K, T, Gi, H cũng thừa nhận tại Quầy thuê xe T, L là người dùng côn nhị khúc 

đánh anh K, L1, H1, Đ; T, K dùng điếu cày, tay, chân đá, đánh, tát vào mặt anh 

K, bắt tất cả 04 anh phải quỳ xuống sân. 

[4] Nguyễn Văn L thừa nhận L là người hô hào các bị cáo khác chặn xe taxi 

chở anh K lại, L là người túm tóc kéo anh K ra khỏi xe taxi, dùng tay tát anh K 

và kéo về quầy T, tại đây L tiếp tục dùng côn nhị khúc đánh anh K, anh H1, L1.  

[5] Lời khai nhận của các bị cáo L, K, T, Gi, H trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa phù hợp với biên bản sự việc, biên bản xác định hiện trường, sơ đồ 

hiện trường, lời khai của bị hại, người làm chứng, Kết luận giám định và các 

chứng cứ, tài liệu khác được thu thập hợp lệ có trong hồ sơ vụ án. 

[6] Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn K, 

Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và Hoàng Văn H có hành vi đuổi theo xe taxi, 
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dùng vũ lực, khống chế buộc các anh Nguyễn Thanh K, Nguyễn Văn L1, Ngô 

Văn H1, Dương Văn Đ phải xuống xe taxi về quầy cho thuê xe Thanh Hằng. 

 [7] Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Bắt người trái pháp 

luật" định khung tăng nặng theo điểm đ khoản 2 Điều 157 Bộ Luật hình sự là 

phạm tội đối với 02 người trở lên. 

 Bản cáo trạng số 24/CT-VKSTPTN ngày 14/01/2019 của VKSND thành 

phố Thái Nguyên truy tố các bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn K, Nguyễn 

Văn T, Lưu Xuân Gi và Hoàng Văn H theo tội danh và điều luật nêu trên là có 

căn cứ.  

[8] Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công 

dân được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. 

Về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sư: 

[7] Đối chiếu với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và 

nhân thân của bị cáo thấy: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn 

Văn K, Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và Hoàng Văn H khai báo thành khẩn, vì 

vậy các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn L trong quá 

trình điều tra không thừa nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình, nhưng tại 

phiên tòa bị cáo đã khai nhận rõ hành vi phạm tội, thừa nhận việc truy tố về tội 

bắt giữ người trái pháp luật là đúng, không bị oan, nên  bị cáo L được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo. 

 [8] Bị cáo Nguyễn Văn T đã tác động đến gia đình tự nguyện bồi thường, 

khắc phục hậu quả cho bị hại, ngày 26/02/2019 ông Nguyễn Văn T là bố đẻ bị 

cáo đã tự nguyện mang số tiền 5.000.000 đồng lên gia đình anh Nguyễn Thanh 

K để bồi thường cho anh K, do K bị tạm giam về một tội phạm khác, ông T đã 

nộp số tiền 5.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái 

Nguyên để bồi thường thiệt hại cho anh K, nên bị cáo T được hưởng thêm tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự, là người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả. 

Tại phiên tòa bị hại Nguyễn Thanh K xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 

các bị cáo, nên các bị cáo còn được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[9] Bị cáo L đã tái phạm chưa được xóa án tích lại phạm tội cố ý, lần phạm 

tội này là tái phạm nguy hiểm, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn 

Văn K đã bị kết án chưa được xóa án tích, lần phạm tội này là tái phạm phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự. Các bị cáo T, Gi, H không phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Về vai trò của các bị cáo: 

[9] Trong vụ án này, Nguyễn Văn L là người khởi xướng, trực tiếp thực 

hiện tội phạm, là người xúi dục các bị cáo thực hiện việc bắt người trái pháp 
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luật, bị cáo L phải chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ án. Các bị cáo K, Gi, 

T, H tham gia thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm tích cực. 

Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: 

[10] Hội đồng xét xử thấy, hành vi của các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm 

bắt nhiều người trái pháp luật là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền tự do về 

thân thể công dân, được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, 

cần áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo, để cải tạo, giáo dục đối với các bị 

cáo và răn đe phòng ngừa chung. 

[11] Bị cáo Nguyên Văn L, Nguyễn Văn K lần phạm tội này là tái phạm 

nguy hiểm và tái phạm và nên áp dụng hình phạt tù tương xứng với hành vi của 

các bị cáo gây ra. Đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và Hoàng 

Văn H tham gia thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, do Nguyễn Văn L 

yêu cầu. Các bị cáo có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa 

thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, nên xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho các bị cáo. 

[12] Đối với bị cáo Nguyễn Văn T sau khi phạm tội đã nhận thức ra lỗi lầm, 

thực sự thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động đến gia 

đình tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần hậu quả do mình gây ra. Hội 

đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, xét giảm một phần 

hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn T, áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo 

được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, cũng đủ tác dụng giáo dục 

bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.  

 [8] Về trách nhiệm dân sự: ghi nhận ông Nguyễn Văn T bố đẻ bị cáo 

Nguyễn Văn T đã tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn Thanh K số tiền 

5.000.000 đồng; các bị hại không có yêu cầu các bị cáo bồi thường, nên không 

xem xét. 

[9] Vâṭ chứng của vu ̣án : cần tịch thu tiêu hủy toàn bộ vật chứng gồm các 

loại dao tự chế, gậy gỗ, gậy rút. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm; bị cáo, bị hại được 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Trong vụ án này Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn K gây 

thương tích cho Nguyễn Thanh K 10% sức khỏe và Dương Văn Đ 1% sức khỏe. 

Anh K, anh Đ có đơn rút yêu cầu khởi tố đối với L, T, K. Công an thành phố 

Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L, T, K về 

hành vi xâm hại sức khỏe cuả người khác là phù hợp. 

    Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm 

h khoản 1 Điều 52 (tái phạm nguy hiểm), Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật 

hình sự; xử phạt Nguyễn Văn L 48 (bốn mươi tám) tháng tù về tội “Bắt người 

trái pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo 

11/5/2018. 
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2. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm 

h khoản 1 Điều 52 (tái phạm), Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử 

phạt Nguyễn Văn K 42 (bốn mươi hai) tháng tù về tội “Bắt người trái pháp 

luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo 11/5/2018. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt Lưu Xuân Gi 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Bắt người trái pháp 

luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo 11/5/2018; 

Xử phạt Hoàng Văn H 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Bắt người trái 

pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo 

13/5/2018. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 157, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Văn T 15 ( 

mười lăm)  tháng tù về tội “Bắt người trái pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo 11/5/2018. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự, Quyết định tạm giam các bị cáo 

Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn K, Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi và Hoàng Văn H, 

mỗi bị cáo 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

2/ Về trách nhiệm dân sự: ghi nhận ông Nguyễn Văn T bố đẻ bị cáo 

Nguyễn Văn T đã tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn Thanh K số tiền 

5.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0001461 ngỳ 26/02/2019 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên; không xem xét phần trách nhiêm 

dân sự đối với những người bị hại khác. 

3/ Về vật chứng: căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự về xử lý vật chứng;  

 Tịch thu tiêu hủy: 01 dao chuôi gỗ màu vàng, có vỏ dao bằng gỗ, cán dao 

dài 15 cm, lưỡi dao màu trắng bằng kim loại, dài 28 cm đã qua sử dụng; 01 dao 

tự chế (dạng đao) có cán bằng gỗ dài 16 cm, lưỡi dao dài 55cm; 02 dao phóng 

bằng kim loại, cán dài 1,5 mét, lưỡi dao dài 30 cm; 01 côn nhị khúc bằng gỗ, 

màu nâu, mỗi khúc dài 30 cm; 01 điếu cày bằng tre chiều dài 81 cm, đường kính 

04 cm, bị vỡ đầu dưới; 01 gậy gỗ dài 1,13 mét, hình tròn, một đầu hình vuông; 

01 gậy gỗ vuông dài 66 cm tay cầm tròn; 01 gậy rút có chiều dài tối đa 32,5 cm. 

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Công 

an thành phố Thái nguyên và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên 

số 173 ngày 27/02/2019. 

 4/ Về án phí: căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326 của 

UBTVQH 14 về án phí, lệ phí; buộc các bị cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn K, 

Nguyễn Văn T, Lưu Xuân Gi, Hoàng Văn H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm.  
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Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hoặc niêm yết bản án theo quy định. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND TP. Thái Nguyên; 

- Công an TP. Thái Nguyên; 

- TAND tỉnh Thái Nguyên; 

- THADS TP. Thái Nguyên;  

- THA phạt tù; 

- Bị cáo; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Hoàng Quý Sửu 

            


